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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN TOÁN 7

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1

CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

Bài 1:  Thực hiện phép tính hợp lý ( nếu có thể):

a) [image: image384.jpg]
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Bài 2:  Tìm x, biết:
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Bài 3*:Tìm x [image: image13.wmf]Î
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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 2

NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ.

HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

Bài 1:  Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

	a) 
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Bài 2:  Tìm x, biết:

	a) 
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Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image27.wmf]231
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 với x > 1,5.                                  b) 
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Bài 4*: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a) 
[image: image31.wmf]215
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                                                              b) 
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Bài 5*: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

a) 
[image: image33.wmf]325
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                                                             b) 
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Bài 6:  Cho góc bẹt xOy. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Ot, Oz và trên nửa mặt phẳng kia vẽ tia Oh sao cho[image: image35.wmf]·
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a) Hai góc xOz và xOh có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

b) Hai góc xOz và yOt có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

c) Hai góc xOh và yOt có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

Bài 7:  Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại E tạo thành bốn góc không kể góc bẹt. Biết tổng của ba trong bốn góc này bằng[image: image36.wmf]0
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, tính số đo của bốn góc đó.
Bài 8:  Cho [image: image37.wmf]·
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 có . Gọi góc AOC và góc BOD là các góc kề bù với góc AOB. Chứng minh rằng:

a)  Hai góc AOC và BOD là hai góc đối đỉnh.
b) Đường thẳng chứa tia phân giác của góc BOD cũng chứa tia phân giác của 
[image: image38.wmf]·

AOC

.

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 3

CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN. 

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau (hợp lí nếu có thể):                

a) 3,7 + (- 10) + 4,78 + 6,3                                   b) – 4,1 +(- 13,7) + 59 + (- 5,9) + (- 6,3)

c) 25.(- 5).(- 0,4).(- 0,2)                                        d) (- 0,25).0,02.40.(- 50).(-201,43)

e) 
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                        f)
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[image: image41.wmf](

)

15

0,34:

4

252

1,2.0,35:

4

5

0,8:.1,25

5

æö

-

ç÷

-

èø

-

æö

ç÷

èø

 

Bài 2: Tìm x biết:

a) x + 5,6 = 7,1                                                       d) 
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b)  
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Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

a) 
[image: image46.wmf](
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b) 
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Bxxx

=--+-

 với 
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Bài 4:  Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ các tia Om và On sao cho 
[image: image50.wmf]·

·
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 và nhỏ hơn 900.  Gọi Oz là tia phân giác của góc mOn. Chứng minh rằng: 
[image: image51.wmf]Ozxy

^


Bài 5:  Cho góc AOB = 400. Vẽ tia OC là tia đối của tia OA. Tính góc COD, biết rằng:

a) 
[image: image52.wmf]ODOB

^

, các tia OD và OA thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ OB.
b) 
[image: image53.wmf]ODOB

^

, các tia OD và OA thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ OB.
Bài 6*: Cho 
[image: image54.wmf]·
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 Ở phía ngoài của góc vẽ hai tia Oc và Od sao cho
[image: image55.wmf]OcOx

^

 và
[image: image56.wmf]OdOy

^

. Gọi Om và On lần lượt là tia phân giác của góc xOy và cOd. Vẽ tia Oy’ sao cho Oc là tia phân giác của góc nOy’.

a) Chứng minh rằng: Oy và Oy’ là hai tia đối nhau.
b) Tính 
[image: image57.wmf]·

'

yOn

.
c) Chứng minh rằng: Hai góc mOy và nOy’ là hai góc đối đỉnh.
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 4
GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 1: Cho hình vẽ bên. Hãy điền vào chỗ trống 

(...) trong các câu sau để được khẳng định đúng:

a) 
[image: image58.wmf]·

zAB

 và … là hai góc so le trong tạo bởi đường thẳng … cắt hai đường thẳng yy’ và…

b) 
[image: image59.wmf]·

xAz'

 và 
[image: image60.wmf]·
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 là... của đường thẳng … và đường thẳng … bị cắt bởi đường thẳng …

c) 
[image: image61.wmf]·

y'Bx'

 và 
[image: image62.wmf]·

y'Cz'

 là hai góc... của đường thẳng xx’ và đường thẳng … bị cắt bởi đường thẳng …

d) 
[image: image63.wmf]·

zAx

 và … là hai góc đồng vị của đường thẳng xx’ và đường thẳng yy’ bị cắt bởi đường thẳng …

Bài 2: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tại A và B tạo thành cặp góc trong cùng phía bù nhau.

a) Vì sao hai góc so le trong trong mỗi cặp bằng nhau?

b) Vì sao hai góc đồng vị trong mỗi cặp bằng nhau?

Bài 3: Cho đường thẳng zz’ cắt hai đường thẳng xx’ và yy’ lần lượt tại A và B. Biết 
[image: image64.wmf]·
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[image: image65.wmf]·
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a) Tính số đo của các góc còn lại.

b) Không tính tổng số đo các góc, hãy xét xem 
[image: image66.wmf]·
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 và 
[image: image67.wmf]·
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[image: image68.wmf]·
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 và 
[image: image69.wmf]·
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 có bù nhau không? Vì sao?

Bài 4: Cho hình vẽ 1. Tính các góc 
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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. 

TIÊN ĐỀ ƠCLIT

Bài 1: Tính:

a) 
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e) 
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Bài 2: Tính giá trị các biểu thức sau (hợp lí nếu có thể):

a)  
[image: image80.wmf](
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e) 
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                                     h)
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Bài 3: Viết các số sau dưới dạng lũy thừa an

a) 
[image: image87.wmf]4
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           b) 
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Bài 4: Chứng tỏ rằng:

     a) 128.912 = 1816                                                           b) 7520 = 4510 . 530
Bài 5: Tìm x, biết: 

a)
[image: image91.wmf]3
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Bài 6: Cho tam giác ABC, qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC, trên tia Ax lấy điểm D, trên tia Ay lấy điểm E. Chứng minh:

a) [image: image95.wmf]·
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·
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DABBEACC
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b) 3 điểm D, A, E thẳng hàng

Bài 7: Cho 2 đường thẳng xx’ và yy’ song song với nhau bị cắt bởi một cát tuyến a tại 2 điểm A và B. Gọi At là tia phân giác của [image: image96.wmf]·

xAB

.

a) CMR: Tia At cắt đường thẳng yy’ tại điểm C.

b) Cho [image: image97.wmf]·

xAB

 = 700. Tính [image: image98.wmf]·

ACB

?

Bài 8: Cho hình vẽ: Biết a [image: image99.wmf]P

b và [image: image100.wmf]µ
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. Tính [image: image101.wmf]¶
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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 6

TỈ LỆ THỨC.
QUAN HỆ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

Bài 1: Cho ba số 3; 9; -27.

a) Hãy tìm số x sao cho x cùng với ba số trên lập thành một tỉ lệ thức.

b) Có thể lập được tất cả bao nhiêu tỉ lệ thức?

Bài 2: Tỉ số của hai số bằng 2 : 3. Nếu thêm 50 đơn vị vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 5 : 6. Tìm hai số đó.

Bài 3: Biết rằng:

a) 
[image: image102.wmf]3

24

xy

xy

-

=

+

. Hãy tìm tỉ số
[image: image103.wmf]x
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b) 
[image: image104.wmf]245
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. Hãy tìm tỉ số
[image: image105.wmf]x

z
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Bài 4: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

	a) 
[image: image106.wmf]5
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b) 
[image: image107.wmf]69
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 Bài 5: Chứng tỏ rằng: Nếu 
[image: image113.wmf]abbc
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 (trong đó 
[image: image114.wmf]0
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) thì a = c.

Bài 6: Cho hình vẽ 1. Có 
[image: image115.wmf]·
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Chứng minh: AB // EF.

Bài 7: Cho hình vẽ 2, biết 
[image: image116.wmf]µ
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[image: image117.wmf]µ
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[image: image118.wmf].
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Bài 8: Cho tam giác ABC có 
[image: image119.wmf]µ
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[image: image120.wmf](

)

AHBCHBC

^Î

, kẻ
[image: image121.wmf](
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a) Chứng minh: AB // HE.

b) Cho biết 
[image: image122.wmf]µ
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Bài 9: Cho hình vẽ 3: Biết AB // DE; 
[image: image124.wmf]·
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Chứng minh: 
[image: image125.wmf]D
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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 7
                           TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU. ĐỊNH LÝ

Bài 1: Tìm x, biết: 


[image: image129.wmf]16
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                                                                              b) 
[image: image130.wmf]2
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c) 
[image: image131.wmf]23
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d) 
[image: image133.wmf]1,04:18,72:16,38
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Bài 2: Tìm x, y biết: [image: image134.wmf]73

xy

=

 và
a) x + y = 100                            b) x – y = 50                             c) 2x – y = 22
Bài 3: Tìm x, y, z biết

a) x = [image: image135.wmf];43236
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                                                 [image: image136.wmf])23,57;37530
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Bài 4*: Tìm x, y biết: a) 
[image: image137.wmf]2
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                             b)  
[image: image138.wmf]32
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Bài 5*: Chứng minh đẳng thức: Nếu [image: image139.wmf]ac
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 thì [image: image140.wmf]5353
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Bài 6: Hãy viết giả thiết, kết luận và chứng minh các định lí sau:

a)Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

b)Nếu hai góc nhọn có cạnh tương ứng song song thì chúng bằng nhau.

Bài 7: Cho hình vẽ 1. Biết [image: image141.wmf]µ

µ

µ

µ

0

1111

180,

ABBC

+==

. CMR: a// b// c. 
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        Hình 2                                                                                   Hình 1

Bài 8: Cho hình vẽ 2. Biết AM // CN. CMR: [image: image144.wmf]·

µ

µ

ABCAC
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Bài 9: Cho [image: image145.wmf]D

ABC, kẻ tia phân giác Bx của góc B, Bx cắt AC tại M. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, nó cắt BC tại N. Từ N kẻ tia Ny // Bx. Chứng minh:

a) [image: image146.wmf]·

·

xBCBMN

=


b) Tia Ny là tia phân giác của [image: image147.wmf]·

MNC

?

Bài 10: Cho góc xOy khác góc bẹt, tia phân giác Ot. Từ một điểm A trên tia Ox vẽ tia Am // Oy (tia Am thuộc miền trong của góc xOy). Vẽ tia phân giác An của góc xAm.

a) Chứng minh rằng: An//Ot.

b) Vẽ tia AH 
[image: image148.wmf]^

 Ot. Có nhận xét gì về vị trí tia AH đối với góc OAm?

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 8
 SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. 

ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH

Bài 1: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:

a) 0,26; -0,412; 1,58; -2,56
b) -0, (4); 2, (23); 5, 2(8); -4,05 (3)
Bài 2: Tính
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Bài 3: Tìm a biết
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Bài 4: Chứng tỏ rằng:


[image: image157.wmf](
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[image: image158.wmf](
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Bài 5:So sánh
	
[image: image159.wmf](
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)

0,464



[image: image161.wmf](
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Bài 6: Cho hình 1. Biết 
[image: image169.wmf]·

·
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. Hỏi 2 tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao.

Bài 7: Trong hình 2, hình 3, cho biết AB có song song với CD không?

Bài 8: Cho 2 góc: 
[image: image170.wmf]·

·

,

AOBCOB

 là 2 góc kề nhau có tổng là 1600, trong đó: 
[image: image171.wmf]·

·
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a) Tính số đo của mỗi góc?

b) Trong 
[image: image172.wmf]·

AOC

 vẽ tia OD vuông góc với OC. CM: OD là tia phân giác của góc AOB

c) Vẽ tia OC’ là tia đối của tia OC. CMR: 
[image: image173.wmf]·

·
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a) Hình 2                                                  b)  Hình 3


PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 9
 VỀ LÀM TRÒN SỐ. ÔN TẬP HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG I

Bài 1: 
a) Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:

7, 321;  15,718;  16,501;  2,995.

b) Làm tròn các số sau đến hàng trăm:

2013; 1234,53;  9558,7;  4049

Bài 2: Ước lượng kết quả các phép tính sau:

	
[image: image176.wmf])595.53
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[image: image177.wmf])91,36.5,9
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Bài 3: Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 15,34m và chiều rộng là 5,72m (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4: Vẽ hình theo diễn đạt bằng lời:
Vẽ 
[image: image180.wmf]D

ABC, vẽ đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng BC. Qua A, vẽ tia AD song song với BC, vẽ tia AE // BC. Hỏi: 3 điểm A, D, E có vị trí như thế nào? Vì sao?

Bài 5: Cho hình vẽ 1:

	a) Ba đường thẳng a, b, c có song song với nhau không? Vì sao?
b) Tính tổng: 
[image: image181.wmf]¶
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. Hãy giải thích tại sao tính được như vậy.

Bài 6: Biết AE // BC. Tìm x, y.?

                             [image: image182.emf]75° y
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                                           Hình 2
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Bài 7: Cho 
[image: image184.wmf]·

AOB

 khác góc bẹt. Gọi OM là tia phân giác của 
[image: image185.wmf]·

AOB

. Vẽ các tia OC, OD lần lượt là tia đối của tia OA, OM. Chứng minh rằng: 
[image: image186.wmf]·
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Bài 8: Cho tam giác ABC, qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC, trên tia Ax lấy điểm D, trên tia Ay lấy điểm E. Chứng minh:

a) 
[image: image187.wmf]·
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b) Ba điểm D, A, E thẳng hàng . 
Bài 9: Cho 
[image: image188.wmf]D

 ABC, kẻ tia phân giác Bx của góc B; Bx cắt AC tại M. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại N. Từ N kẻ tia Ny song song với Bx. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image189.wmf]·

·

xBCBMN
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b) Tia Ny là tia phân giác của góc MNC.

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 10

LUYỆN TẬP: SỐ VÔ TỈ. CĂN BẬC HAI. 

ĐỊNH LÍ TỔNG BA GÓC TRONG TAM GIÁC

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
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Bài 2: Tìm 
[image: image194.wmf]x
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Bài 3: So sánh:

	a) 
[image: image199.wmf]35,9

và 6

b) 
[image: image200.wmf](
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và 
[image: image201.wmf]3


c) 
[image: image202.wmf]651

+

và 
[image: image203.wmf]631
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	d) 
[image: image204.wmf]1
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và 
[image: image205.wmf]1
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e) 
[image: image206.wmf]169

9

và 
[image: image207.wmf]169
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Bài 4: Cho hình vẽ: CMR: BC 
[image: image208.wmf]^

 CD
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Bài 5: Cho một tam giác vuông có hai góc nhọn bằng nhau. Tính mỗi góc nhọn đó. 

Bài 6: Tính các góc của 
[image: image210.wmf]D

 ABC, biết:


[image: image211.wmf]µ
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Bài 7: Tính các góc của 
[image: image213.wmf]D

 ABC trong các trường hợp sau:

a) Góc ngoài ở đỉnh A bằng ba lần góc B và góc C bằng 
[image: image214.wmf]4

3

 góc A

b) Góc ngoài ở đỉnh C bằng 4 lần góc B và hiệu giữa góc A và góc C bằng 1000
c) Hiệu hai góc A và B bằng 450, hiệu giữa góc A và C bằng 300
Bài 8: 

a) Cho tam giác có ba góc bằng nhau. Hãy tính số đo của mỗi góc của tam giác đó. 
b) Số đo các góc A, B, C của tam giác ABC có tỉ số 
[image: image215.wmf]µ
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. Tính các góc 
[image: image216.wmf]µ
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ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ

 Bài 1: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể):
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Bài 2: Tìm x, biết:
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Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:
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Bài 4: Số học sinh các lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt  tỷ lệ với các số 11, 12, 13, 14. Biết hai lần số học sinh lớp 7B nhiều hơn số học sinh lớp 7A là 39 em. Tính số học sinh mỗi lớp. 

Bài 5: Người ta trả thù lao cho cả 3 người thợ là 3.280.000 đồng. Người thứ nhất làm được 96 nông cụ, người thứ 2 làm được 120 nông cụ, người thứ 3 làm được 112 nông cụ. Hỏi mỗi người nhận đuợc bao nhiêu tiền. Biết rằng số tiền được chia tỷ lệ với số nông cụ mà mỗi người làm được.

Bài 6:  Hãy chia số 12 thành 4 phần tỉ lệ với các số 3; 5; 7; 9.

Bài 7: a) Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

               
[image: image226.wmf]722013
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          b) Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau;
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Bài 8: Tìm các giá trị nguyên của x để các biểu thức sau có giá trị nguyên:   

a) 
[image: image230.wmf]25

1

x

M

x

+

=

+

                       b) 
[image: image231.wmf]73

2

x

N

x

-

=

+

                           c) 
[image: image232.wmf]57

21

x

P

x

+

=

+

            
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 12
HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

LUYỆN TẬP VỀ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH – CẠNH – CẠNH
Bài 1: a) Cho 
[image: image233.wmf]D

ABC = 
[image: image234.wmf]D

DEF. Biết 
[image: image235.wmf]µ

µ
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. Tính các góc còn lại của mỗi tam giác. 

          b) Cho 
[image: image236.wmf]D

ABC = 
[image: image237.wmf]D

MNP. Biết AB = 5cm, MP = 7cm và chu vi của 
[image: image238.wmf]D

 ABC bằng 22cm. Tính các cạnh còn lại của mỗi tam giác. 

Bài 2: Cho 
[image: image239.wmf]D

ABC = 
[image: image240.wmf]D

DEF. Tính chu vi của mỗi tam giác biết rằng AB = 6cm, AC = 8cm, EF = 10cm.

Bài 3: Cho 
[image: image241.wmf]D

ABC = 
[image: image242.wmf]D

DEF. Biết 
[image: image243.wmf]µ
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. Tính các góc của mỗi tam giác. 

Bài 4: Cho 
[image: image244.wmf]D

DEF = 
[image: image245.wmf]D

MNP. Biết EF + FD = 10cm, NP – MP = 2cm, DE = 3cm. Tính các cạnh của mỗi tam giác. 
Bài 5: Cho hai tam giác bằng nhau: 
[image: image246.wmf]D

ABC và một tam giác có ba đỉnh là M, N, P. Hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau giữa hai tam giác trong mỗi trường hợp sau, biết: 
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Bài 6: Cho hình vẽ 1:
     [image: image248.emf]O
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Hình 1
Hình 2
Hình 3

a) Tìm trên hình vẽ các cặp tam giác bằng nhau

b) Chứng tỏ AC là tia phân giác chung của góc 
[image: image251.wmf]·

·

D,D

BABC


Bài 7: Cho 
[image: image252.wmf]D

 ABC có AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AB. Gọi O là một điểm sao cho OA = OC, OB = OE. CM:

a) 
[image: image253.wmf]D

 AOB = 
[image: image254.wmf]D

 COE

b) So sánh góc 
[image: image255.wmf]·

·

,A

OABOC

?

Bài 8: Cho hình vẽ 2.                                                

Chứng minh 3 điểm C, D, E thẳng hàng. 

Bài 9: Cho hình vẽ 3. Chứng minh rằng: AB 
[image: image256.wmf]^

 CE
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ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH – CẠNH – CẠNH

Bài 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, x1 và x2 là hai giá trị khác nhau của x, y1 và y2 là hai giá trị tương ứng của y.

a) Tính x1, biết y1 = -3, y2 = -2, x2 = 5

b) Tính x2, y2 biết x2 + y2 = 10, x1 = 2, y1 = 3.  

Bài 2: Biết 4m dây thép nặng 100g. Hỏi 500m dây thép như thế nặng bao nhiêu kg?

Bài 3: Chia số 490 thành ba phần:

a) Tỉ lệ thuận với các số 2, 3, 5.                                      b) Tỉ lệ thuận với các số [image: image257.wmf]11

;;0,3

54

.
Bài 4*: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -0,4 và x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 10. Hãy chứng tỏ rằng y tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ. Hỏi z có tỉ lệ thuận với y không? Nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Bài 5: Một đội thủy lợi có 10 người làm trong 8 ngày đào đắp được 200m3 đất. Hỏi một đội khác có 12 người làm trong 7 ngày thì đào đắp được bao nhiêu mét khối đất?(Giả thiết năng suất của mỗi người như nhau).

Bài 6: Ba xưởng may cùng may một loại áo và dùng hết tổng số vải là 236m. Số áo may được của xưởng 1 và xưởng 2 tỉ lệ thuận với 3 và 4, số áo may được của xưởng 2 và xưởng 3 tỉ lệ thuận với  5và 6. Hỏi mỗi xưởng đã dùng hết bao nhiêu mét vải?

Bài 7: Tuổi anh cách đây 2 năm và tuổi em sau 4 năm nữa tỉ lệ thuận với 15 và 16. Tính tuổi của mỗi người hiện nay biết rằng anh hơn em 5 tuổi.
Bài 8: Hai hình chữ nhật có cùng chiều dài. Chiều rộng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3 và 4. Tính diện tích của mỗi hình chữ nhật đó biết rằng hiệu diện tích của chúng là 7cm2.
Bài 9: Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Vẽ 2 cung tròn tâm A và tâm B có bán kính bằng nhau sao cho chúng cắt nhau ở C.
a) Chứng minh: 
[image: image258.wmf]AOCBOC

D=D

 

b) Chứng minh: OC là tia phân giác của góc xOy. 

Bài 10: Cho tam giác ABC, vẽ AH 
[image: image259.wmf]^

 BC tại H. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B vẽ tam giác ACD sao cho AD = BC; CD = AB. Chứng minh rằng:

a) AB // CD

b) AH 
[image: image260.wmf]^

 AD. 
Bài 11: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác sao cho MB = MC; N là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng:

a) AM là tia phân giác của góc BAC.

b) Ba điểm A, M, N thẳng hàng.

c) MN là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

Bài 12: Cho tam giác ABC có AB = BC = AC. Gọi O là một điểm bất kỳ nằm trong tam giác sao cho OA = OB = OC. Chứng minh rằng O là giao điểm 3 tia phân giác của các góc A; B; C.
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MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH – GÓC – CẠNH

Bài 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 9 thì y = -15

a) Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x= -5, x = 18

Bài 2: Cho biết 5 công nhân hoàn thành một công việc trong 16h. Hỏi 8 công nhân (với cùng một năng suất như thế) hoàn thành công việc trong bao nhiêu giờ?

Bài 3: Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50km/h thì hết 2h15’. Hỏi chiếc ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h thì hết bao nhiêu thời gian. 

Bài 4: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng số máy của đội thứ nhất nhiều hơn số máy của đội thứ hai là 2 máy (năng suất của các máy như nhau)

Bài 5: Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và AB. Trên tia đối của các tia MB và NC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho MD = MB và NE = NC. Chứng minh rằng: 

a) AD = AE.

b) Ba điểm A; E; D thẳng hàng.

Bài 6: Cho tam giác ABC có AB = AC = BC, phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Chứng minh rằng:

     a) BD 
[image: image261.wmf]^

 AC; CE 
[image: image262.wmf]^

 AB.

     b) OA = OB = OC.

     c) 
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Bài 7: Cho góc nhọn xOy và Oz là tia phân giác của góc đó. Trên tia Ox lấy điểm A và trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi C là một điểm bất kỳ trên tia Oz. Chứng minh rằng:

     a) AC = BC và 
[image: image264.wmf]·
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     b) AB vuông góc với Oz.
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MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ LỆ THUẬN – TỈ LỆ NGHỊCH

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH – GÓC – CẠNH

Bài 1:

a) Tìm hai số x; y biết x; y tỉ lệ thuận với 3; 4 và x + y = 14.

b) Tìm hai số a; b biết a; b tỉ lệ thuận với 7; 9 và 3a – 2b = 30.

c) Tìm ba số x; y; z biết x; y; z tỉ lệ thuận với 3; 4; 5 và x – y + z = 20.

d) Tìm ba số a; b; c biết a; b; c tỉ lệ thuận với 4; 7; 10 và 2a + 3b + 4c = 69.

Bài 2:

a) Chia số 99 thành ba phần tỉ lệ thuận với 2; 3; 4.

b) Chia số 494 thành bốn phần tỉ lệ thuận với 7; 11; 13; 25.

Bài 3:

a) Chia 180 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 6; 10; 15.

b) Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ thuận với 5; 13; 12 và chu vi là 156 mét. Tìm độ dài ba cạnh của tam giác đó.

c) Tìm độ dài ba cạnh của một tam giác biết chu vi của nó bằng 52 cm và ba cạnh tỉ lệ nghịch với 8; 9; 12.

Bài 4:

a) Cho tam giác ABC có số đo ba góc [image: image265.wmf]µ
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 tỉ lệ thuận với 3; 11; 16. Tìm số đo các góc của tam giác ABC.

b) Cho tam giác ABC có số đo ba góc [image: image266.wmf]µ
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 tỉ lệ nghịch với 15; 16; 48. Tìm số đo các góc của tam giác ABC.

Bài 5:

a) Ba đơn vị góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị góp bao nhiêu tiền, biết tổng số vốn góp được là 12 tỉ đồng?

b) Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 7; 8; 9. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 720 triệu đồng và chia theo tỉ lệ góp vốn?

c) Tìm ba số a; b; c biết rằng a + b + c = 100; a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ thuận với 4 và 3.

d) Tìm ba số a; b; c biết rằng 2a + 3b - 4c = 100; a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ nghịch với 3 và 2.

Bài 6: Cho 
[image: image267.wmf]D

 ABC có AB = AC, lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho: AD = AE. 

a) Chứng minh rằng: BE = CD

b) Gọi O là giao điểm của BE và CD. Chứng minh: OB = OC

Bài 7: Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Vẽ điểm D và E sao cho N là trung điểm của BD và M là trung điểm của CE. Chứng minh rằng;

     a) 
[image: image268.wmf]ANDCNB

D=D

 

     b) AD = BC; AD // BC.

     c) A là trung điểm của ED.
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MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ - ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax (
[image: image269.wmf]a0
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TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU GÓC – CẠNH - GÓC

Bài 1: Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: M (3; -1); N(2; 
[image: image270.wmf]3
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Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và y = -
[image: image271.wmf]3
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x trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Bài 3: Cho hàm số y =
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a) Xác định m biết điểm A
[image: image273.wmf]4
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thuộc đồ thị hàm số đã cho.

b) Viết công thức xác định hàm số với m tìm được.

c)  Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được ở câu b.
d) Tìm trên đồ thị điểm có tung độ bằng 4; 
[image: image274.wmf]3
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e) Tìm trên đồ thị điểm có hoành độ bằng -5; 2
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Trong các điểm B 
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thì những điểm nào thẳng hàng?

Bài 4: Cho tam giác ABC có góc B bằng góc C. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Tia phân giác của góc C cắt AB ở E. Chứng tỏ BD = CE.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB =AC, điểm D thuộc cạnh AB. Đường thẳng qua B và vuông góc với CD cắt đường thẳng CA ở K. Chứng minh AK = AD.

Bài 6: Tam giác ABC vuông tại A có AB = AC. Lấy D thuộc cạnh AB, E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE. Đường thẳng qua D và vuông góc với BE cắt đường thẳng CA ở K. Chứng minh AK = AC.

Bài 7: Cho tam giác ABC có I là trung điểm AB. Đường thẳng qua I và song song với BC cắt AC ở K. Đường thẳng qua K và song song với AB cắt BC ở H. Chứng minh:

a)KH = IB
    b) AK = KC            c) IH // AC             d) H là trung điểm của BC.

Bài 8: Cho   ABC có  . Tia phân giác BD và CE của góc B và góc C cắt nhau tại O. Từ O kẻ OH   AC, OK   AB. CM:

a) BCD =   CBE                                 b) OB = OC              c) OK = OH

Bài 9: Cho   ABC có:   và AB = AC. Qua đỉnh A kẻ đường xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC. Kẻ BD và CE vuông góc với xy. CMR:

a)   ABD =   ACE

b) DE = BD + CE
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                                             ÔN TẬP ĐẠI SỐ CHƯƠNG II

LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

Bài 1: Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, biết cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 6m.

Bài 2: Cho biết 36 xã viên của một hợp tác xã nông nghiệp đào một đoạn mương dẫn nước trong 12 ngày thì xong. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu xã viên nữa để có thể đào xong đoạn mương đó trong 8 ngày (năng suất của các xã viên như nhau).

Bài 3: 

a) Chia số 850 thành ba phần tỉ lệ thuận với 3; 5; 9.

b) Chia số 200 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 7; 4; 2.

Bài 4: Ba tổ nhận may một số hàng như nhau. Tổ I có 10 người, tổ II có 12 người, tổ III  có 15 người. Biết năng suất lao động của mỗi người như nhau và số ngày làm của tổ I hơn số ngày làm của tổ II là 3 ngày. Tính số ngày làm của mỗi tổ.

Bài 5: Cho hàm số   y  =  
[image: image280.wmf]2
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a)  Tính  f (2)  ;  f (-6)   và  f( 1
[image: image281.wmf]4
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)
b) Xác định các cặp số (x;y) tương ứng vừa tính và biểu diễn trên hệ trục toạ độ  Oxy.

c) Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số nói trên: M (5,2 ); N (6,3); P(-1; -0,5); Q(-4; 2)?

Bài 6: Vẽ trên cùng 1 hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số sau:

a) y = 3x
b) y = 
[image: image282.wmf]1

3

-

x

Bài 7: Cho hàm số y = ax

a) Xác định a biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(-1; 2)

b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được.         

Bài 8: Cho tam giác ABC có góc B bằng góc C. Tia pgiác của góc A cắt cạnh BC tại D. 

a) Chứng minh AD 
[image: image283.wmf]^

 BC và AB = AC.

b) Trên tia đối của BC lấy điểm E, trên tia đối của CB lấy điểm F sao cho BE = CF. 

Chứng minh AF = AE và AD là đường trung trực của EF.

Bài 9: Cho tam giác ABC nhọn, M là trung điểm của BC, vẽ điểm F thuộc tia đối của tia MA sao cho MF = MA. Trên nửa mặt phẳng không chứa C có bờ AB, vẽ đoạn thẳng AD = AB, AD 
[image: image284.wmf]^

 AB. Trên nửa mặt phẳng không chứa B có bờ bờ AC vẽ đoạn thẳng AE = AC, AE 
[image: image285.wmf]^

AC. Chứng minh rằng:

a) AB // CF                                  b) 
[image: image286.wmf]CFA
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                            c) AM 
[image: image287.wmf]^

 DE.

Bài 10: Cho góc xOy, kẻ tia phân giác Ot của góc xOy. Trên tia Ot lấy điểm M bất kì, qua M kẻ đường thẳng vuông góc với tia Ot cắt hai đường thẳng Ox và Oy tại A và B. Kẻ đường thẳng vuông góc với tia Oy qua A và B lần lượt cắt tia Ot tại C và D.
Chứng minh rằng:

a) M là trung điểm của AB và DC.

b) AC = BD = AD = BD.
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              LUYỆN TẬP : THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ

Bài 1: Điều tra số con trong 30 gia đình ở một khu vực dân cư, người ta có bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây:

	2
	4
	3
	2
	8
	2
	2
	3
	4
	5

	2
	2
	5
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	5

	5
	5
	5
	7
	3
	4
	2
	2
	2
	3


Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu. Số các giá trị của dấu hiệu.

b) Số đơn vị điều tra.

c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

d) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Bài 2: Điều ta về sự tiêu thụ điện năng của 20 gia đình ở một tổ dân phố ta có kết quả sau;

	165
	85
	65
	65
	70
	50
	45
	100
	45
	100

	100
	100
	100
	90
	53
	70
	140
	41
	50
	150


Hãy cho biết;

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu.

b) Số đơn vị điều tra.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Bài 3: Điểm thi học kỳ 2 môn toán của một lớp 7 được ghi lại như sau;

	7
	4
	5
	6
	8
	7
	9
	7
	9
	8

	10
	10
	7
	5
	8
	9
	8
	9
	9
	7

	8
	6
	9
	8
	9
	7
	8
	9
	6
	8


a) Để có bảng này, theo em người điều tra cần phải làm gì?

b) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

c) Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

d) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số tương ứng của chúng?

LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

Bài 4: Cho tam giác ABC, D là trung điểm của cạnh AB, E là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia ED lấy điểm F sao cho EF = ED. Chứng minh rằng:

a) CF = BD và CF // AB.

b) DE // BC và BC = 2. DE.

Bài 5 : Cho tam giác ABC. Qua A vẽ đường thẳng xy // BC. Từ điểm M bất kỳ trên cạnh BC vẽ các đường thẳng song song với AB, AC cắt xy theo thứ tự tại D và E. Chứng mih rằng:

a) 
[image: image288.wmf]ABCMDE
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b) Ba đường thẳng AM; BD; CE đồng quy.
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               LUYỆN TẬP : BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU

Bài 1: Điều tra số lần nhảy dây trong một phút của một số học sinh lớp 7, người ta có bảng số liệu thống kê ban đầu sau đây:

	52
	60
	75
	52
	84
	58
	81
	67
	7
	72

	81
	58
	67
	60
	72
	72
	84
	58
	75
	58

	67
	84
	81
	67
	75
	81
	75
	81
	58
	81

	84
	67
	72
	84
	81
	72
	67
	72
	6772
	


Hãy cho biết:

a)Dấu hiệu cần tìm hiểu? Số các giá trị của dấu hiệu.

b)Số đơn vị điều tra.

c)Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

d)Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

Bài 2: Điều tra về số học sinh giỏi của mỗi lớp trong một trường THCS, người điều tra đã ghi lại được bảng số liệu thống kê ban đầu như sau:

	14
	15
	13
	16
	14
	15
	20
	16
	15
	14

	20
	14
	15
	16
	15
	14
	12
	16
	15
	20

	12
	14
	16
	12
	15
	16
	20
	12
	14
	16


Hãy cho biết:

a)Để có bảng này, người điều tra cần phải làm gì?

b)Dấu hiệu cần tìm hiểu? Số đơn vị điều tra?

c) Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Bao nhiêu gtrị khác nhau của dấu hiệu?

d) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

Bài 3: Cho ABC có Â  = 900. Vẽ tia phân giác BD của góc B (D thuộc AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE  =  BA.

a)   So sánh  AD  và  DE                                                  b)   Chứng minh: [image: image289.png]EDC — ABC




c)   Chứng minh  : AE [image: image290.png]


 BD
Bài 4 : Cho ΔABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN.

a)  Chứng minh rằng: Δ AMB = ΔNMC

b)  Vẽ CD [image: image291.png]


 AB (D [image: image292.png]


AB). Tính góc DCN.

c)  Vẽ AH [image: image293.png]


 BC (H [image: image294.png]


 BC), trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA.

Chứng minh : BI = CN.

Bài 5: Cho tam giác ABC có góc A =350 . Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD.

a) Chứng minh ΔAHB = ΔDBH.                                      b) Chứng minh AB//HD.

c) Gọi O là giao điểm của AD và BC. Chứng minh O là trung điểm của BH.

d) Tính góc ACB , biết góc BDH= 750 .
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LUYỆN TẬP:       BIỂU ĐỒ - SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Bài 1: Thời gian giải một bài toán của 50 học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

	10
	3
	4
	7
	8
	11
	12
	4
	7
	8

	12
	4
	7
	8
	10
	12
	8
	7
	10
	12

	6
	6
	8
	8
	12
	11
	10
	12
	11
	10

	6
	7
	10
	5
	8
	7
	8
	9
	7
	9

	6
	7
	6
	9
	74
	5
	12
	4
	5
	12


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? Lập bảng tần số.

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. 

Bài 2: Khối lượng của 60 gói chè (tính bằng gam) được ghi lại trong bảng sau:

	49
	50
	48
	47
	49
	50
	49
	50
	47
	50

	48
	48
	50
	49
	48
	47
	50
	51
	50
	51

	52
	51
	49
	50
	47
	48
	52
	50
	47
	49

	47
	49
	50
	52
	50
	51
	49
	48
	50
	48

	47
	49
	47
	49
	50
	52
	51
	50
	51
	49

	50
	49
	50
	50
	51
	48
	50
	48
	49
	51


a) Lập bảng “tần số”; nêu rõ dấu hiệu và số các giá trị của dấu hiệu.

b) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.             

LUYỆN TẬP:  TAM GIÁC CÂN

Bài 3: Cho tam giác ABC, kẻ BH 
[image: image295.wmf]^

 AC ( H 
[image: image296.wmf]Î

 AC); CK 
[image: image297.wmf]^

 AB ( K 
[image: image298.wmf]Î

 AB). Biết BH = CK. Chứng minh tam giác ABC cân.

Bài 4: Cho Tam giác ABC, gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC. Biết CM = BN. Chứng tỏ tam giác ABC cân.

Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A, Tia phân giác của góc B và góc C cắt AC và AB lần lượt tại D và E. Chứng minh BD = CE.

Bài 6: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Kẻ BH vuông góc với AD tại H, CK vuông góc với AE tại K. Hai đường thẳng HB và KC cắt nhau tại I. Chứng minh rằng:

a) Tam giác ADE cân.
b) Tam giác BIC cân.
c) IA là tia phân giác của góc BIC.
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LUYỆN TẬP VỀ ĐỊNH LÍ PY – TA – GO

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 5cm, BC = 13cm. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Tính độ dài các đoạn thẳng: AC, AH, BH, CH.

Bài 2: 

a) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 2cm. Tính các cạnh của tam giác ABC biết: BH =  1cm, HC = 3cm.

b) Cho tam giác ABC đều có AB =  5cm. Tính độ dài đường cao BH?

Bài 3: Cho tam giác ABC có góc A nhỏ hơn 900. Vẽ ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân đỉnh A là MAB, NAC.

a) Chứng minh: MC  = NB.

b) Chứng minh: 
[image: image299.wmf]MCNB

^


c) Giả sử tam giác ABC đều cạnh 4 cm. Tính MB, NC và chứng minh MN // BC.

Bài 4: Cho đoạn thẳng AB = 7cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC =  2cm. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Lấy điểm D thuộc tia Ax, điểm E thuộc tia By sao cho: AD = 10 cm, BE = 1 cm.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng DC, CE.

b) Chứng minh rằng: 
[image: image300.wmf]DCCE

^

.
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ÔN TẬP ĐẠI SỐ CHƯƠNG III

I.Lý thuyết:

1. Trả lời các câu hỏi ôn tập Chương III trong SGK trang 22.

2. Học thuộc các khái niệm: Bảng số liệu thống kê ban đầu, dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, đơn vị điều tra, dãy giá trị của dấu hiệu, tần số, bảng tần số, ý nghĩa của số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu.

3. Học thuộc công thức tính số trung bình cộng.

II. Bài tập:

· Làm các bài tập 20, 21 trong SGK trang 23 và bài tập 14, 15 trong SBT trang 9

· Làm các bài tập bổ trợ sau đây:

Bài 1: Điều tra tuổi nghề của 40 công nhân trong một nhà máy, ta có bảng số liệu ban đầu sau đây:

	9
	9
	9
	9
	9
	6
	4
	4
	5
	7

	9
	7
	8
	9
	6
	6
	9
	8
	6
	5

	6
	7
	5
	6
	8
	9
	7
	4
	4
	4

	7
	6
	7
	5
	4
	6
	4
	7
	8
	7


a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số” ?

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nêu nhận xét.

d) Số công nhân có tuổi nghề cao nhất là 9 năm chiếm bao nhiều phần trăm trong tổng số công nhân được điều tra.

Bài 2: Thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 HS được ghi lại như sau:

	5
	9
	7
	10
	10
	9
	10
	9
	12
	7

	10
	12
	15
	5
	12
	10
	7
	15
	9
	10

	9
	9
	10
	9
	7
	12
	9
	10
	12
	5


a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số” và cho nhận xét.

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

d) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 3: Một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nữ giới trong một quý theo                          các cỡ khác nhau như sau:

	Cỡ dép (x)
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	

	Số dép bán được (n)
	62
	80
	124
	43
	21
	13
	1
	N = 344


a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

b) Số nào có thể là “đại diện” cho dấu hiệu, vì sao?

c) Có thể rút ra nhận xét gì?
Bài 4: Số bàn thắng trong mỗi trận bóng đá ở vòng đấu bảng vòng chung kết một           giải  bóng đá được ghi lại như sau:

	1
	2
	3
	8
	2
	4
	1
	4
	1
	3
	2
	2

	4
	2
	2
	5
	2
	2
	1
	2
	3
	4
	1
	1

	3
	4
	3
	2
	1
	2
	2
	4
	0
	6
	2
	3

	2
	0
	5
	4
	7
	3
	2
	1
	2
	5
	1
	4


a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Có bao nhiêu trận đấu ở vòng đấu bảng?

b) Lập bảng “tần số” và rút ra một vài nhận xét về vòng đấu bảng.

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

d) Tính số bàn thắng trung bình của mỗi trận đấu. Tìm mốt của dấu hiệu.

         Bài 5: Số cơn bão hàng năm đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng   của thế kỷ XX được ghi lại trong bảng sau:

	3
	3
	6
	6
	3
	5
	4
	3
	9
	8

	2
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	5
	2
	2


a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số” và tính xem trong vòng 20 năm, trung bình mỗi năm có bao nhiêu cơn bão đổ bộ vào nước ta? Tìm mốt của dấu hiệu.

c) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng bảng tần số nói trên.
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ÔN TẬP CHƯƠNG II HÌNH HỌC 

I.Lý thuyết:

1. Trả lời các câu hỏi ôn tập trong SGK trang 102, 103.

2. Học thuộc các tính chất về hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng song song, từ vuông góc đến song song, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

II. Bài tập:

· Làm các bài tập 57, 58, 59, 60 trong SGK trang 104 và bài tập 48, 49 trong SBT trang 83.

· Làm các bài tập bổ trợ sau đây:

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Kẻ tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E. Hai đường thẳng BA và ED cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

	a) 
[image: image301.wmf]ABDEBD

D=D


b) 
[image: image302.wmf]ADHEDC

D=D


	c) 
[image: image303.wmf]AHCECH

D=D


d) 
[image: image304.wmf]BEHBAC

D=D




Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A, 
[image: image305.wmf]µ

0

90

A

<

, kẻ BD vuông góc với AC tại D, kẻ CE vuông góc với AB tại E. Gọi K là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image306.wmf]BCECBD

D=D


b) 
[image: image307.wmf]BEKCDK

D=D


c) AK là phân giác của 
[image: image308.wmf]·

BAC


d) Ba điểm A, K, I thẳng hàng (Với I là trung điểm của BC)

Bài 3: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, AB < AC. Qua trung điểm D của cạnh BC kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc BAC cắt các đường thẳng AB và AC lần lượt tại H và K. 

a) Chứng minh rằng: 
[image: image309.wmf]HAK

D

cân.

b) Chứng minh rằng: BH = CK.

c) Tính độ dài các đoạn thẳng AH và BH, biết AB = 9cm, AC = 12cm.

Bài 4: Cho tam giác ABC có
[image: image310.wmf]µ

0

60;

B

=

AB = 7cm, BC = 15cm. Trên cạnh BC lấy D sao cho: 
[image: image311.wmf]·

0

60

BAD

=

. Gọi H là trung điểm của BD.

a) Tính độ dài HD.

b) Tính độ dài AC.

c) Tam giác ABC có phải là tam giác vuông không? Vì sao?

Bài 5: Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của cạnh BC tại I. Qua I kẻ các đường thẳng vuông góc với AB, AC lần lượt tại H và K.

Chứng minh rằng:

	a) AH = AK.

b) BH = CK.
	c) 
[image: image312.wmf];
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Bài 6: Cho tam giác ABC có
[image: image313.wmf]µ

0

120

A

=

, đường phân giác AD (D thuộc cạnh BC). Vẽ DE vuông góc với AB, DF vuông góc với AC. 

a) Chứng minh: tam giác DEF đều.

b) Lấy điểm K nằm giữa hai điểm E và B, điểm I nằm giữa hai điểm F và C sao cho 

EK = FI. Chứng minh: tam giác DKI cân tại D.

c) Qua C kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại M. Chứng minh tam giác AMC đều. 

d) Tính DF, biết AD =  4cm.

Bài 7: Cho tam giác ABC đều cạnh 5cm, đường cao BH. Lấy K thuộc đường thẳng BH sao cho BK = 5cm. 

a) Tính độ dài đường cao BH

b) Tính 
[image: image314.wmf]·

·

ABCAKC

+

 nếu B nằm giữa K và H.

Bài 8: Cho tam giác ABC cân tại A, có 
[image: image315.wmf]µ

0

20

A

=

. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = BC. Tính các góc của tam giác ADC. 
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                              LUYỆN TẬP VỀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 6; y = 5:

	e) 
[image: image316.wmf](

)
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-+


f) 
[image: image317.wmf](

)
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xyxy

-++


	g) 
[image: image318.wmf](
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2
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h) 
[image: image319.wmf]2
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xyxy
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Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau tại 
[image: image320.wmf]1

;1

2

xy
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:

	a) 
[image: image321.wmf]2

245

Axx

=--


b) 
[image: image322.wmf]22
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Bxxyy

=-+


	c) 
[image: image323.wmf]2

231

Cxxy
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d) 
[image: image324.wmf](
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Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức sau tại 
[image: image325.wmf]2;2
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[image: image326.wmf](
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Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức sau biết 
[image: image327.wmf]10
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[image: image328.wmf](
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Bài 5: Tìm giá trị của biến để các biểu thức sau đây có giá trị bằng 0.

	a) 
[image: image329.wmf]2

16

x

-


b) 
[image: image330.wmf](
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2

121

xy

++-


	c) 
[image: image331.wmf](
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)
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d) 
[image: image332.wmf](

)

4

5231

xy

-+-




Bài 6: Cho biểu thức 
[image: image333.wmf]8

5

x

P

x

-

=

-


a) Tính giá trị của biểu thức P tại x = -2; x = 5.

b) Tìm giá trị của x để P có giá trị bằng 2.

     c) Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên.
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LUYỆN TẬP VỀ ĐƠN THỨC

Bài 1: Trong các biểu thức đại số sau:

A = 
[image: image334.wmf]2

3

xy2z(-3x2y)3 ; C = -5 ; D =  
[image: image335.wmf]1

2

x2yz ; E = 
[image: image336.wmf]3

5

xy2z(-x4y2) ; F = 
[image: image337.wmf]3

7

 + x2y

a) Biểu thức nào là đơn thức?

b) Tìm các đơn thức đồng dạng và cho biết phần hệ số và phần biến của các đơn thức đó. 

c) Tính A + E, A – E, A.E rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn. 

Bài 2: Thu gọn các đơn thức sau và cho biết phần hệ số và phần biến của từng đơn thức:


[image: image338.wmf]2
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[image: image339.wmf]32
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 (a, b là các hằng số)

Bài 3: Tính:


[image: image340.wmf]223
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[image: image341.wmf]22222
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Bài 4: Điền các đơn thức thích hợp vào dấu ba chấm:

a) -7xy + … = 4xy           b) … - 3xz2 = -10xz2            c) … - 8x2y + … = 3x2y

LUYỆN TẬP VỀ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Bài 1: Cho ba đơn thức: 
[image: image342.wmf]24343243

;;

AabxyBaxyCbxy

===

 

Những đơn thức nào là đồng dạng với nhau nếu:

a) a, b là hằng; x, y là biến.

b) a là hằng ; b, x, y là biến.

c) b là hằng ; a, x, y là biến.

Bài 2: Cho các đơn thức: 
[image: image343.wmf]536373

8,2,6

AxyBxyCxy

==-=-


a) Viết các đơn thức M, N, P lần lượt đồng dạng với các đơn thức A, B, C

b) Chứng minh rằng: Ax2 + Bx + C = 0

Bài 3: Cho các đơn thức sau: 


[image: image344.wmf](
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a) Trong các đơn thức trên đơn thức nào đồng dạng với nhau.

b) Tính A + C; B + D + E; B – D – E.

Bài 4: Cho các đơn thức:  
[image: image345.wmf](
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Tìm x, y, z biết :  A + B = 0
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                                LUYỆN TẬP VỀ ĐA THỨC, CỘNG TRỪ ĐA THỨC
Bài 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức:

A = 2x4 – 5xy + 2y2                                                B = 
[image: image346.wmf]2
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C = 
[image: image347.wmf]32

2
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xy
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+

(a là hằng số khác 0)              D = 
[image: image348.wmf](
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Bài 2: Thu gọn các đa thức sau:

a) x8 + x2y5 + xy7 – x3y5 + 10 – xy7
b) 0,5x2y3 – x2y3 + 3x2y3z3 – x4 – 3x2y3z3
c) 0,2ax2 – 5bxy2 - 
[image: image349.wmf]1

5

ax2 + 5bxy2 + 5

Bài 3: Thu gọn các đa thức sau và tìm bậc của chúng : 
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	M = 
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Bài 4: Cho đa thức 
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 (a là hằng số). Tìm a biết đa thức P có bậc bằng 3.

Bài 5: Tính
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Bài 6: Tìm đa thức M biết:
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Bài 7: Tìm đa thức M sao cho tổng của M và đa thức
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 không chứa biến x.

Bài 8: Chứng minh rằng nếu m, n là các số tự nhiên thì 
[image: image363.wmf](
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 là số chẵn.

Bài 9: Tìm x biết:

a)(2x-5) – (3 – x) = 1                                              b)9 – (3x + 2) – (5x – 1) = x - 3

Bài 10: Tính tổng, hiệu của các đa thức sau và tìm bậc của chúng

a) 
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b) 
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c) 
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LUYỆN TẬP: QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH TRONG TAM GIÁC

Bài 1: Cho 
[image: image367.wmf]D

 ABC cân tại A. Kẻ tia Bx nằm giữa hai tia BA và BC. Trên tia Bx lấy điểm D nằm ngoài 
[image: image368.wmf]D

 ABC. CMR: DC < DB.

Bài 2: Cho 
[image: image369.wmf]D

 ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.  Chứng minh điểm D nằm giữa hai điểm B và M.
Bài 3: Cho tam giác ABC, các tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại O.

a) Trong tam giác BOC cạnh nào lớn nhất?

b) Gỉa sử OB < OC. Hãy so sánh AB và AC.

LUYỆN TẬP QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN

Bài 1: Cho 
[image: image370.wmf]D

ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Lấy điểm D, E lần lượt thuộc các đoạn thẳng HB và HC sao cho BD = CE. So sánh các độ dài đoạn thẳng AD, AE.

Bài 2:  Cho
[image: image371.wmf]D

ABC có B và C là các góc nhọn. Gọi D là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC, gọi H và K là chân các đường vuông góc kẻ từ B và C đến đường thẳng AD.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A và góc B lớn hơn góc C. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia BH lấy điểm D sao cho H là trung điểm của BD. Gọi E là hình chiều của D trên đường thẳng AC, K là hình chiếu của C trên đường thẳng AD. Chứng minh rằng:

a) Điểm D nằm trên đoạn thẳng HC.

b) DE = DK.
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 30

                              LUYỆN TẬP VỀ CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 1: Cho đa thức
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a) Thu gọn, sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x)

Bài 2: Cho hai đa thức
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a) Tìm R(x) sao cho P(x) + R(x) = 0

b) Tìm K(x) – P(x) = Q(x)

Bài 3: Cho hai đa thức F(x) và G(x)

a) 
[image: image374.wmf](
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. Chứng minh rằng:

Nếu 
[image: image375.wmf](
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với mọi x thì a = m; b = n

b) 
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. Chứng minh rằng:

Nếu 
[image: image377.wmf](
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 với mọi x thì a = m; b = n; c = p.

Bài 4: Hãy viết đa thức: 
[image: image378.wmf](
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dưới dạng:

a) Tổng của hai đa thức một biến có bậc 4.

b) Hiệu của hai đa thức một biến có bậc 5.
LUYỆN TẬP VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH TRONG TAM GIÁC

Bài 5:  Cho góc nhọn xOy. Trên cạnh Ox lấy hai điểm A và B sao cho A nằm giữa O và B. Trên cạnh Oy lấy hai điểm C và D sao cho C nằm giữa O và D. Chứng minh rằng:
[image: image379.wmf]DD
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Bài 6: 

Cho tam giác ABC và M là điểm bất kì thuộc miền trong của tam giác.

a) Chứng minh rằng:

 
[image: image380.wmf]MBMCABAC
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b) Chứng minh rằng: 


[image: image381.wmf]2
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LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Bài 7: Cho góc nhọn xOy. Trên cạnh Ox lấy điểm A, trên cạnh Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Đường vuông góc với Ox kẻ qua A cắt Oy tại điểm C. Đường vuông góc với Oy kẻ qua B cắt Ox tại D và cắt AC tại I. Đường vuông góc với Ox kẻ qua D cắt Oy tại E. Đường vuông góc với Oy kẻ qua C cắt Ox tại F và cắt DE tại J. Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:

a) 
[image: image382.wmf]AOIBOI

D=D


b) OJ là tia phân giác của góc xOy.

c) Ba điểm O, I, J thẳng hàng.

Bài 8: Cho tam giác ABC cân, AB = AC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy P, Q sao cho AP = AQ. Hai đoạn thẳng CP, BQ cắt nhau tại O. Chứng minh rằng:

a) Tam giác OBC là tam giác cân.

b) Điểm O cách đều hai cạnh AB, AC.

c) AO là trung trực của BC.

__________________________
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